
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 Số:         /QĐ-UBND                Quảng Ngãi, ngày       tháng 12 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng 

thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30/11/2024; 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ban hành ngày 08/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2025/TT-BCT  ngày  01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 3043/SCT-

QLNL ngày 07/12/2025; ý kiến thống nhất của Thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng 

thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 (Chi tiết 

có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm đối với nội dung tham mưu 

UBND tỉnh; giám sát Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện việc cung cấp 

điện của các khách hàng theo danh sách đã được phê duyệt tại Điều 1. 

2. Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đảm bảo cung cấp điện cho khách 

hàng đã được phê duyệt tại Điều 1. Thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp 

điện khi hệ thống điện thiếu nguồn, sự cố hoặc quá tải theo đúng nội dung, 

trình tự quy định tại Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Thông tư số 46/2025/TT-BCT ban hành ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT 

ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, 

giảm mức cung cấp điện. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; 

Chủ tịch UBND các xã, phường, Đặc khu Lý Sơn; Giám đốc Công ty Điện 

lực Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ 

chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

  tổ chức có liên quan  (Sở Công Thương  

  sao gửi); 

- VPUB: PCVP; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, CNXD.th1027 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Phước Hiền 
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Phụ lục 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

I Phường Kon Tum 
  

4.923 
  

1 UBND phường Kon Tum 
Đường Nguyễn Huệ,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Huệ 1 60 TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

2 
Công an  

phường Kon Tum 

Đường Phan Chu Trinh,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Phan Chu Trinh 50 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

3 
Đảng ủy  

phường Kon Tum 

Đường Trần Phú,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Ngô Quyền 1 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

4 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Đường Phan Đình Phùng,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Tỉnh Đội 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT477 

5 Sở Chỉ huy Sư đoàn 10 
Đường Lê Hồng Phong,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Sư 10 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT477 

6 Đội Cảnh sát 113 
Đường Trần Văn Hai,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

Tiểu Đoàn  

Cơ Động 
72 TBA 110/22kV Kon Tum XT487 

7 Đội Cảnh sát 114 
Đường Phan Đình Phùng,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Phát Thanh TH 51 TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

8 
Công ty Điện lực  

Quảng Ngãi (CS2) 

Đường Trần Hưng Đạo,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Điện lực 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

9 
Trạm biến áp  

110kV Kon Tum 

Đường Huỳnh Đăng Thơ,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

Trạm biến áp 

110kV Kon Tum 
94 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

10 
Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Quảng Ngãi 2 

Đường Bà Triệu,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Đa Khoa Tỉnh 
1.000 TBA 110/22kV Kon Tum XT474 



4 

 

 

STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

11 
Trung tâm Viễn thông  

Kon Tum 

Đường Lê Hồng Phong,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Xí Nghiệp Bia 297 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

12 Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi 
Đường Trần Phú,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Ông Bờ 152 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

13 Trạm bơm cấp nước 1 
Đào Duy Từ, phường Kon Tum,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Cấp Nước 1 400 TBA 110/22kV Kon Tum XT487 

14 Trạm bơm cấp nước 2 
Đường Trần Phú,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Cấp Nước 2 250 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

15 

Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình  

thủy lợi 

Đường Hoàng Diệu,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Văn Trỗi 403 TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

16 
Phân hiệu Đại học  

Đà Nẵng tại Kon Tum 

Đường Phan Đình Phùng,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

PH Đại Học  

Đà Nẵng 
58 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

17 Công ty thủy điện Ialy 
Thôn Kon Tu 2, phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Ialy 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT487 

18 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Y tế  

Kon Tum 

Đường Bà Triệu,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Vạn An 
1.320 TBA 110/22kV Kon Tum XT489 

19 

Công ty Quản lý tài sản 

Viettel - Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội  

(Tòa nhà Viettel) 

Đường Phan Đình Phùng,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Tòa Nhà Viettel 188 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

20 Bệnh viện mắt Kon Tum 
Đường Triệu Việt Vương,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Ngô Quyền 1 78 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

21 
Đội quản lý điện  

Kon Tum 

Đường Trần Hưng Đạo,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Sư Phạm 50 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

22 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Lê Hồng Phong,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Lê Hồng Phong 2 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

23 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Mạc Đĩnh Chi,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi  
Bà Triệu 2 10 TBA 110/22kV Kon Tum XT474 

24 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Đào Duy Từ,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi  
Nguyễn Huệ 4     10    TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

25 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Phan Chu Trinh,  

phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 
Phan Chu Trinh 2     10    TBA 110/22kV Kon Tum XT474 

26 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Tổ 1, phường Kon Tum,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Thống Nhất 3 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT477 

II Phường Đăk Cấm 
  

362 
  

1 UBND phường Đăk Cấm 
Đường Trần Khánh Dư,  

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 
Trần Khánh Dư 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

2 
Công an  

phường Đăk Cấm 

Thôn 1, phường Đăk Cấm,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Thôn 1 Đăk Cấm 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

3 
Đảng ủy  

phường Đăk Cấm 

Thôn 8, phường Đăk Cấm,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Cấm 1 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT475 

4 
Bộ Chỉ huy Bộ đội  

Biên phòng Kon Tum 

Đường Phan Đình Phùng,  

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 
BCH Biên Phòng 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT475 

5 Trại giam Công an tỉnh 
Đường Phan Bảy,  

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 
Trại Giam 22 TBA 110/22kV Kon Tum XT475 

6 
Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Quảng Ngãi 

Đường Phan Đình Phùng, 

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 
Phát Thanh TH 80 TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

7 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Duy Tân, phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi  
Duy Tân 4 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT479 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

8 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Nguyễn Hữu Thọ,  

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 
Trung Tín 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

9 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Mai Hắc Đế,  

phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi  
Trần Khánh Dư 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT479 

10 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn 9, phường Đăk Cấm,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Cấm 1 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT475 

III Xã Đăk Rơ Wa 
  

210 
  

1 UBND xã Đăk Rơ Wa 
Thôn Đăk Prông, xã Đăk Rơ Wa,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Chư Hreng 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT485 

2 Công an xã Đăk Rơ Wa 
Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Blà 1 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

3 Đảng ủy xã Đăk Rơ Wa 
Thôn Kon Tum Kơ Pơng,  

xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi 
UB xã Đắk Rơ Va 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

4 Trung Đoàn 28 
Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Rơ Wa,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trường Bắn Sư 

10 
80 TBA 110/22kV Kon Tum XT487 

5 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn 4, xã Đăk Rơ Wa,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hòa Bình 4 10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT477 

6 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  
Xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi Chư Hreng 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

7 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Kon Klor, xã Đăk Rơ Wa, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk rơ va 1 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT481 

8 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Rơ Wa, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Blà 1 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

IV Xã Ngọk Bay 
  

120 
  

1 UBND xã Ngọk Bay 
Thôn Măng La, xã Ngọk Bay, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng La 1 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT476 

2 Công an xã Ngọk Bay Thôn 2, xã Ngọk Bay,  Kroong 2 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

tỉnh Quảng Ngãi 

3 Đảng ủy xã Ngọk Bay 
Thôn Phương Quý, xã Ngọk Bay,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Vinh Quang 4 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

4 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn 2, xã Ngọk Bay,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Kroong 2 10 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

5 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Măng La Ktu, xã Ngọk Bay, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng La 1 10 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

6 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Phương Quý I, xã Ngọk Bay, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Vinh Quang 6 10 TBA 110/22kV Kon Tum XT476 

V Xã Kon Braih 
  

465 
  

1 Đảng ủy xã Kon Braih 
Thôn 1, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tân Lập 5 50 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

2 
HĐND - UBND  

xã Kon Braih. 

Thôn 1, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tân Lập 1 50 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

3 
Ban Chỉ huy phòng thủ  

khu vực 4 - Măng Đen 

Thôn 8, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Làng Kon Nhen 50 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

4 Công an xã Kon Braih 
Thôn 13 xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Công an 35 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

5 Đội QLĐ Kon Rẫy 
Thôn 1 xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
T1 Tân Lập 30 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

6 Trung tâm Y tế Kon Rẫy 
Thôn 13 xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh viện  

huyện Kon Rẫy 
80 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

7 Trạm Y tế Tân Lập 
Thôn 3, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Lâm Viên 10    TBA 110/22kV Kon Plong XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

8 Trạm Y tế Đăk Tờ Re 
Thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 11  

Đăk Tờ Re 
10    TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

9 Trạm Y tế Đăk Ruồng 
Thôn 9, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Ruồng  10    TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

10 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi 

BTS 151, BTS 

Viettel 338; Đài 

PTTH; Lặp Cáp 

Quang; Đăk Pne 

3; Kon Slac 1; 

Thôn 5 Đăk Kôi; 

Đập TL Đăk Toa 

30 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

11 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi 

Bưu Điện; Đài 

PTTH; Đại Lộc 1; 

Đập TL Đăk Toa; 

Thôn 4 Đăk Kôi; 

Thôn 4 Đăk 

Ruồng; Đăk Pne 

2, Thôn 11 Đăk 

Tờ Re 

30 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

12 
Trạm cấp nước sinh hoạt 

Kon Rẫy 

Thôn 2, xã Kon Braih,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Cấp Nước TT  

Kon Rẫy 
80 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

VI Xã Đăk Kôi 
  

120 
  

1 Đảng ủy xã Đăk Kôi 
Thôn Kon Rlong, xã Đăk Kôi,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 4  

Đăk Ruồng 
35 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

2 
HĐND - UBND  

xã Đăk Kôi. 

Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 4  

Đăk Ruồng 
35 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

3 Công an xã Đăk Kôi 
Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 4  

Đăk Ruồng 
30 TBA 110/22kV Kon Tum XT483 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Trạm Y tế Đăk Tờ Lung 
Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 4  

Đăk Ruồng 
10    TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

5 Trạm Y tế Đăk Kôi 
Thôn Kon Rlong, xã Đăk Kôi,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Thôn 4 Đăk Kôi 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT483 

VII Xã Sa Thầy 
  

765 
  

1 Đội quản lý điện Sa Thầy 
Đường Trần Phú, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hội Trường 19/5 20 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Sa Thầy 

Đường Trần Phú, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hội Trường 19/5 121 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

3 UBND xã Sa Thầy 
Đường Nguyễn Văn Cừ, Thôn 2,  

xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 
UB huyện 59 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

4 Công an xã Sa Thầy 
Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Công an huyện 147 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

5 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Đường Lê Duẩn, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hai Bà Trưng 2 188    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

6 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Sa Nhơn 35    TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

7 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn 1 , xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sa Thầy 5 43    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

8 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Sa Sơn 2, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sa Sơn 1 15    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

9 
Ban Chỉ huy phòng thủ  

khu vực 3 - Kon Tum 

Thôn 3, xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sa Thầy 3, Kleng 110 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

10 
Đài Truyền thanh Truyền 

hình huyện Sa Thầy 

Thôn 2 , xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hội Trường 19/5 17 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

11 Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi 
Thôn 2 , xã Sa Thầy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sa Thầy 2 10 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

VIII Xã Sa Bình 
  

147 
  

1 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Sa Bình 

Thôn Đăk Wớt, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Wớt 61 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

2 Công an xã Sa Bình 
Thôn Bình Đông, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Trung 18 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

3 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Bình Đông, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Đông 19    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

4 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Đăk Wơk, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đắk Wớt      26    TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

5 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Anh Dũng      23    TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

IX Xã Ya Ly 
  

126 
  

1 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Ya Ly 

Thôn Ya De, xã Ya Ly,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Ya Xiêr 2 53 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

2 Công an xã Ya Ly 
Thôn Ya De, xã Ya Ly,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Ya Xiêr 2 15 TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

3 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Làng Chứ, xã Ya Ly,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Ya Ly 15    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Làng Lút, xã Ya Ly,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Làng Lút 25    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

5 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Ya De, xã Ya Ly,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Ya Xiêr 2 18    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

X Xã Rờ Kơi 
  

65 
  

1 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Rờ Kơi 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Đê Kram 24 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

2 Công an xã Rờ Kơi 
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Đê Kram 23 TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

3 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Đê Kram 18    TBA 110/22kV Kon Tum XT472 

XI Phường Đăk Bla 
  

180 
  

1 UBND phường Đăk La 
Đường Đặng Tiến Đông,  

phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

UB phường Lê 

Lợi 
30 

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT477 

2 Công an phường Đăk La 
Đường Phạm Văn Đồng,  

phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 
Hoàn Bình 2 30 

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT477 

3 Đảng ủy phường Đăk La 
Đường Nguyễn Văn Linh,  

phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 
Đoàn Kết 1 30 

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT471 

4 
Trạm biến áp  

110kV Kon Tum 2 

Ngô Đức Đệ, phường Đăk Bla,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Ngô Đức Đệ 1 60 

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT471 

5 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Tổ Dân Phố Pleirơ Hai I,  

phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 
B15 10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Tổ 3, phường Đăk Bla,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Tổ 3, phường 

Trần Hưng Đạo 
10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT477 

7 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Đường Nguyễn Văn Linh,  

phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 
Đoàn Kết 1 10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT475 

XII Xã Ia Chim 
  

120 
  

1 UBND xã Ia Chim 
Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Ya Chim 30 

TBA 110/22kV  

Kon Tum 2 
XT475 

2 Công an xã Ia Chim 
Thôn Ia Hội, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Ya Chim 30 

TBA 110/22kV  

Kon Tum 2 
XT475 

3 Đảng ủy xã Ia Chim 
Thôn 5, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Thôn 5 Đoàn Kết 30 

TBA 110/22kV  

Kon Tum 2 
XT475 

4 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Ya Chim 10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT475 

5 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn Plei Rơ Wăk, xã Ia Chim, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Plei wăh 1 10    TBA 110/22kV Kon Tum XT473 

6 
Trung Tâm Y tế  

Kon Tum  

Thôn 5, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Thôn 5 Đoàn Kết 10    

TBA 110/22kV Kon Tum 

2 
XT475 

XIII Xã Đăk Rve 
  

175 
  

1 Đảng ủy xã Đăk Rve 
Thôn 2, xã Đăk Rve,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bưu Điện 35 TBA 110/22kV Kon Plong XT475 

2 
HĐND - UBND  

xã Đăk Rve. 

Thôn 2, xã Đăk Rve,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bưu Điện 35 TBA 110/22kV Kon Plong XT475 

3 Công an xã Đăk Rve 
Thôn 1, xã Đăk Rve,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bệnh viện 35 TBA 110/22kV Kon Plong XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 
Bưu điện khu vực  

Kon Rẫy 

Thôn 9, xã Đăk Rve,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bưu Điện 50 TBA 110/22kV Kon Plong XT475 

5 Trạm Y tế Đăk Pne 
Thôn Kon Gô 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Pne 3 10    TBA 110/22kV Kon Plong XT475 

6 
Phòng khám đa khoa  

khu vực Đăk Rve 

Thôn 1, xã Đăk Rve,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bệnh Viện 10    TBA 110/22kV Kon Plong XT475 

XIV Xã Măng Đen 
  

726 
  

1 
Ủy ban nhân dân  

xã Măng Đen 

Đường Nguyễn Huệ, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Huyện ủy 80 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

2 
Ban chỉ huy phòng thủ  

khu vực 4 - Măng Đen 

Đường Phạm Văn Đồng,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 
Bia Tưởng Niệm 45 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

3 Công an xã Măng Đen 
Đường Phạm Văn Đồng,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 
Công An KPL 45 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

4 
Đội quản lý điện  

Kon Plông 

Đường Võ Nguyên Giáp,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 
Điện lực 20 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

5 

Viettel Quảng Ngãi - Chi 

nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông  

Quân đội 

Đường Võ Nguyên Giáp,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Kon Plông 2 
27 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

6 
Trạm biến áp  

110kV Kon Plông 

Đường Phạm Văn Đồng,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 
Tự Dùng T110 70 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

7 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

Đường Ngô Quyền, xã Măng Đen,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Y tế 2 85 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

8 
Trung tâm VHTTDL&TT 

xã Măng Đen 

Đường Võ Nguyên Giáp,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 
Đài Truyền Hình 35 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

9 Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi 
Đường Phạm Văn Đồng,  

xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Kon Plông 3 
41 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

10 

Ban quản lý dự án và 

Dịch vụ công ích xã 

Măng Đen 

Đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng 

Đen, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Kon Plông 
165 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

11 

Viễn Thông Kon Tum - 

Chi nhánh Tập đoàn Bưu 

Chính Viễn Thông  

Việt Nam 

Đường Trần Phú, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Kon Plong 2 
53 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

12 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

Đường Ngô Quyền, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi. 
Trung tâm Y tế 2 25    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

13 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

TYT Măng Cành, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng Cành 1 15    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

14 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

TYT Măng Đen, xã Măng Đen,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung tâm  

xã Đăk Long 
10    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

15 
Trung tâm Y tế Kon 

Plông 

TYT Đăk Tăng, xã Măng Đen,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng Bút 1 10    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

XV Xã Măng Bút 
  

111 
  

1 
Ủy ban nhân dân  

xã Măng Bút 

Thôn Vác Y Nhông, xã Măng Bút, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Ring 5 50 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

2 Công an xã Măng Bút 
Thôn Vác Y Nhông, xã Măng Bút, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Ring 5 27 TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

3 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

TYT Măng Búk, xã Măng Búk,  

tỉnh Quảng Ngãi. 
Măng Bút 5 12    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

4 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

TYT Đăk Nên, Măng Búk,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Kiểm Lâm Y tế 10    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

5 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

TYT Đăk Ring, Măng Búk,  

tỉnh Quảng Ngãi. 
Đăk Ring 5   12    TBA 110/22kV Kon Plong XT477 

XVI Xã Kon Plông 
  

135 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

1 
Ủy ban nhân dân  

xã Kon Plông 

Thôn Vi Chring, xã Kon Plông,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Đăk 

Long 
63 TBA 110/22kV Kon Plong XT474 

2 Công an xã Kon Plông 
Thôn Vi Chring, xã Kon Plông,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Đăk 

Long 
35 TBA 110/22kV Kon Plong XT474 

3 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

 TYT Ngọc Tem, xã Kon Plông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Y tế Ngọc Tem     10    

TBA 110/22kV  

Thượng Kon Tum 
XT471 

4 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

 TYT Pờ Ê, xã Kon Plông,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Pờ Ê 3 12    TBA 110/22kV Kon Plong XT474 

5 
Trung tâm Y tế  

Kon Plông 

 TYT Hiếu, xã Kon Plông,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hiếu 5A 15    TBA 110/22kV Kon Plong XT474 

XVII Xã Ia Tơi 
  

1.099 
  

1 UBND xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
TTHC  

huyện Ia H'Drai 3 
100 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

2 Công an xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi CA huyện 50 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

3 Đảng ủy xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
TTHC  

huyện Ia H'Drai 
50 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

4 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

TTHC huyện Ia 

H'Drai, TTHC 2 

huyện Ia H'Drai, 

Thôn 1 Ia Tơi, 

Thôn 1A Ia Dom, 

T1 Thôn 4 Ia Dal, 

Đội 11 Mo Ray, 

Đội 22 Mo Ray, 

NTCS Mo ray 

116 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 



16 

 

 

STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Đồn Biên Phòng 715 Xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
Đồn Biên Phòng 

715 
36 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

6 Đồn Biên Phòng 713 Thôn 2, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
KDC Ngã 3 Sê 

San 
30 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

7 Đồn Biên Phòng Suối Cát Thôn 3, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi T3 Thôn 3 Ia Dal 25 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

8 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Ia Tơi 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

Huyện Đội  

Ia H'Drai 
42 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

9 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

TTHC huyện Ia 

H'Drai, TTHC 2 

huyện Ia H'Drai, 

Thôn 1 Ia Tơi, 

Thôn 1A Ia Dom, 

T1 Thôn 4 Ia Dal, 

Đội 11 Mo Ray, 

Đội 22 Mo Ray, 

NTCS Mo ray 

30 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

10 Trung tâm Y tế xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Y tế  

huyện Ia H'Drai 2 
400 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

11 Đại đội 186 Thôn 1 xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi Thôn 1 Ia Tơi 50 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

12 
Trung tâm Môi trường và 

Dịch vụ đô thị xã Ia Tơi 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

TTHC  

huyện Ia H'Drai 3 
120 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

13 

Đội quản lý điện  

Kon Tum – Điểm giao 

dịch xã Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Hành Chính 

huyện Iahrai 2 
10 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

14 
Trung Tâm Y tế  

Ia H'Drai 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

TT Y tế  

huyện Ia H'Drai 
10    TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

15 
Trung Tâm Y tế  

Ia H'Drai 
Thôn 9, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

Khu Tái Định Cư 

Thôn 9 Ia Tơi 
 10    TBA 110/35/22kV Ia Grai XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

16 
Trung Tâm Y tế  

Ia H'Drai 
Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi Dân Cư Ia Tơi 2 10    TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

17 Trung Tâm Y tế Ia H'Drai Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi Thôn 1A Ia Dom 10    TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

XVIII Xã Ia Đal 
  

82 
  

1 Đồn Biên Phòng 703 Xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi Biên Phòng 703 22 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

2 UBND xã Ia Dal 
Thôn Ia Đal, xã Ia Đal,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Điểm Dân Cư  

Số 10 
50 TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

3 
Trung Tâm Y tế  

Ia H'Drai 
Thôn 4, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi T1 Thôn 4 Ia Dal 10    TBA 110/35/22kV Ia Grai XT374 

XIX Xã Đăk Hà 
  

550 
  

1 
HĐND & UBND  

xã Đăk Hà 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 1 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

2 Đảng ủy xã Đăk Hà Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 1 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

3 
Ủy ban mặt trận tổ quốc 

xã Đăk Hà 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 1 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

4 Công an xã Đăk Hà Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 6 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

5 Đội quản lý điện Đăk Hà Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm Y tế 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm Y tế 160 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

7 Trung tâm Y tế Đăk Hà Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Trung Tâm  

Y tế 3 
40 TBA 110/22kV Đăk Hà XT477 

8 Bưu điện xã Đăk Hà Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 2 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

9 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 2 120 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

10 
Đại đội 12, Tiểu đoàn 86, 

Lữ đoàn 132 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Lê Hồng Phong 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

11 
Tiểu đoàn 16 -  

Sư đoàn 10 
Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Thanh Trung 2 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

12 Trạm Y tế Hà Mòn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Công ty cà phê 

Đăk Uy 
10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT477 

13 Trạm Y tế Đăk La xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Đăk La 2 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT473 

14 Trạm Y tế Đăk Hà xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi Hoàng Thị Loan 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT475 

XX Xã Đăk Mar 
  

120 
  

1 
Đảng ủy- HĐND- UBND 

xã Đăk Mar 
Xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Mar 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

2 
UB MTTQVN và các 

Đoàn thể xã Đăk Mar 
Xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi 

Thị Tứ  

Đăk Hring 1 
30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

3 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 4 - Măng Đen 
Xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi BCHQS 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

4 Công an xã Đăk Mar Xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Mar 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

5 Trạm Y tế Đăk Mar xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Mar 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

6 Trạm Y tế Đăk Hring xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi 
Thị Tứ  

Đăk Hring 1 
10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

XXI Xã Đăk Pxi 
  

100 
  

1 
Đảng ủy- HĐND- UBND 

xã Đăk Pxi 
Xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi CQHX Đăk Hring 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

2 
UB MTTQVN và các 

Đoàn thể xã Đăk Pxi 
Xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi UB Đăk Pxi 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

3 Công an xã Đăk Pxi Xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi CQHX Đăk Hring 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

4 Trạm Y tế Đăk Mar xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Mar 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 

5 Trạm Y tế Đăk Hring xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi Thị Tứ  10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT481 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

Đăk Hring 1 

XXII Xã Đăk Ui 
  

120 
  

1 
Đảng ủy- HĐND- UBND 

xã Đăk Ui 
Xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 4 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

2 
UB MTTQVN và các 

Đoàn thể xã Đăk Ui 
Xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi T8-2 Đăk Ui 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

3 Công an xã Đăk Ui Xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 4 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

4 
Trạm biến áp  

110kV Đăk Hà 
Xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 5-1 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

5 Trạm Y tế Đăk Ngọk xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Hà 4 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

6 Trạm Y tế Đăk Ui xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi T8-2 Đăk Ui 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

XXIII Xã Ngọk Réo 
  

150 
  

1 
Đảng ủy- HĐND- UBND 

xã Ngọk Réo 
Xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Loh 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

2 
UB MTTQVN và các 

Đoàn thể xã Ngọk Réo 
Xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Ngọk Réo 2 30 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

3 Công an xã Ngọk Réo Xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Loh 20 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

4 
Trại tạm giam  

Công an tỉnh 
Xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Trại tạm giam 50 TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

5 Trạm Y tế Ngọk Wang xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Loh 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

6 Trạm Y tế Ngọk Réo xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi Ngọk Réo 2 10    TBA 110/22kV Đăk Hà XT471 

XXIV Xã Đăk Tờ Kan 
  

165 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Đăk Tờ Kan 

Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Tờ Kan, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Kon Hnông 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan 
Thôn Đăk P Rông, xã Đăk Tờ Kan, 

tỉnh Quảng Ngãi 
UBX Đăk Tờ Kan 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 
Ban chỉ huy quân sự  

xã Đăk Tờ Kan 

Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Tờ Kan, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Tờ Kan 2 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 Công an xã Đăk Tờ Kan 
Thôn KonHNong, xã Đăk Tờ Kan, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Kon Hnông 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi 

Đăk Tờ Kan 2, 

Đăk Tờ Kan 4, 

Đăk Tờ Kan 7, Tê 

Xô Trong 1 

25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi 

Đăk Tờ Kan 2, 

Đăk Tờ Kan 5, 

BTS Đăk Rơ Ông 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan Xã Đăk Tờ Kan, Tỉnh Quảng Ngãi 

UBX Đăk Tờ 

Kan, UB xã  

Đăk Rơ Ông 

20    TBA 110/22kV Đăk Tô  XT477 

XXV Xã Đăk Sao 
  

165 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Đăk Sao 

Thôn Đăk Riếp, xã Đăk Sao,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Na 3 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Đăk Sao 
Thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Đăk Sao 4 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

3 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Đăk Sao 

Thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Sao 5 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 Công an xã Đăk Sao 
Thôn Kach Lớn 2, xã Đăk Sao,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Kạch Lớn II 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi 

Đăk Na 3, Đăk 

Na 5, KTM 123, 

Đăk Sao 6, Đăk 

Sao 4, Kon Cung 

25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi 

TTCX Đăk Sao 4, 

Đăk Na 3, Đăk 

Na 5 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 Trạm Y tế xã Đăk Sao Xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi 
TTCX Đăk Sao 4, 

Đăk Na 3 
20    TBA 110/22kV Đăk Tô  XT477 

XXVI Xã Tu Mơ Rông 
  

235 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
T2 Tu Mơ Rông 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Tu Mơ Rông 
Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
T1 Tu Mơ Rông 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

3 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
T2 Tu Mơ Rông 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 Công an xã Tu Mơ Rông 
Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 

TDC Tu Mơ 

Rông, Công Lộ, 

Mô Pả 3 

25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi 

T1 Đăk Hà, Đăk 

Hà 4, Đăk Hà 3, 

Mô Pả , TDC Tu 

Mơ Rông, Vi Ba 

Măng Rơi, Tu Mơ 

Rông 2 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi 

Vi Ba Măng Rơi, 

TDC Tu Mơ 

Rông, T1 Tu Mơ 

Rông, Đăk Hà 3, 

T1 Đăk Hà, Mô 

Pả 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 
Trung tâm VHTTDL&TT 

xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
T1 Tu Mơ Rông 30 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

8 
Bưu điện văn hóa  

xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ Rông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
T1 Tu Mơ Rông 15 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

9 
Trung tâm Y tế  

Tu Mơ Rông 

Thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Đa 

Khoa 
30 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

10 
Trạm Y tế xã Tu Mơ 

Rông 
Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi 

Đăk Hà 2,  

Tu Mơ Rông 1 
20    TBA 110/22kV Đăk Tô  XT477 

XXVII Xã Măng Ri 
  

160 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Măng Ri 

Thôn Tân Ba, xã Măng Ri,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tân Ba 2 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Đăk Măng Ri 
Thôn Đăk Kinh 1, xã Măng Ri,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk King 1A 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

3 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Măng Ri 

Thôn Tân Ba, xã Măng Ri,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tê Xăng 1 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 Công an xã Măng Ri 
Thôn Chung Tam, xã Măng Ri,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Chung Tam 25 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi 

Tê Xăng 1, TDC 

Tu Thó, Tê Xăng 

2, Măng Ri 1, 

Ngọc Lây 2, Lộc 

Bông, Đăk Prế, 

Đăk King 1A, 

Văn Xuôi 3, 

Làng, Long Tro 1, 

Ngọc Yêu 2,  

Ba Tu 1, Tu Thó 

2 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi 

Ngọc Yêu 2, Tam 

Rin, Văn Xuôi 2, 

Đăk King 1A,  

Tu Thó, Măng Ri 

4 

20 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 Trạm Y tế xã Măng Ri Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi 

Long Hy 1, Văn 

Xuôi 2, Ngọc Yêu 

2, Tê Xăng 1 

 20    TBA 110/22kV Đăk Tô  XT477 

XXVIII Xã Ngọc Tụ 
  

263 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Ngọc Tụ 
Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Nu 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Ngọc Tụ Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Manh 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

3 Công an xã Ngọc Tụ Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Nu 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Ngọc Tụ 2 22 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Pung 22 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

6 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Ngọc Tụ 
Xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Nu 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 Trạm Y tế Ngọk Tụ Xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Ngọc Tụ 4 10    TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

8 Trạm Y tế Đăk Rơ Nga Xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Manh 5    TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

XXIX Xã Kon Đào 
  

268 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Kon Đào 
Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Đăk Trâm 
51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

2 Đảng ủy xã Kon Đào Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Kon Đào 1 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

3 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Kon Đào 
Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Kon Đào 1 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

4 Công an xã Kon Đào Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Kon Đào 1 51 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm  

Đăk Trâm 
22 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Kon Đào 1 22 TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

7 Trạm Y tế Văn Lem Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Măng Rương 5    TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

8 Trạm Y tế Đăk Trâm Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi 
 Nhà rông  

Đăk Trâm 
10    TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

9 Trạm Y tế Kon Đào Xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi Kon Đào 7  5    TBA 110/22kV Đăk Tô XT477 

XXX Xã Đăk Tô 
  

1.003 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Đăk Tô 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm 51 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

2 Đảng ủy xã Đăk Tô Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm 51 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

3 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Đăk Tô 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Khối 2 51 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 



25 

 

 

STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Công an xã Đăk Tô Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm 51 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

5 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động Viettel 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Hùng Vương 22 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

6 
Các Trạm thu phát sóng 

thông tin di động VNPT 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn 2,3 TDC 

Diên Bình 
22 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

7 
Trung tâm VHTTDL&TT 

xã Đăk Tô 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Thị Trấn 36 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

8 Bưu điện khu vực Đăk Tô Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Trung Tâm 51 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

9 Trung tâm Y tế Đăk Tô Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Khối 10 80 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

10 Trung Đoàn 24 Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Trung Đoàn Bb24 152 TBA 110/22kV Đăk Tô XT471 

11 Trung Đoàn 990 Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Tiểu Đoàn 304 80 TBA 110/22kV Đăk Tô XT471 

12 
Trạm biến áp  

110kV Đăk Tô 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Truyền Hình 152 TBA 110/22kV Đăk Tô XT473 

13 
Trạm biến áp  

110kV Tân Mai 
Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Rao 1 152 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

14 Đội quản lý điện Đăk Tô Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Thị Trấn 22 TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

15 Trạm Y tế Đăk Tô xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Hùng Vương 10    TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

16 Trạm Y tế Pô Kô xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 
TDC  

Kon Tu Peng 
5    TBA 110/22kV Tân Mai XT475 

17 Trạm Y tế Diên Bình xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Diên Bình 1 10    TBA 110/22kV Tân Mai XT477 

18 Trạm Y tế Tân Cảnh xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi Thôn 1 Tân Cảnh 5    TBA 110/22kV Đăk Tô XT475 

XXXI Xã Bờ Y 
  

8.777 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Bờ Y 
Thôn 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi Công an huyện 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

2 HĐND - UBND xã Bờ Y Thôn 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi TT Hành Chính 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 2 - Pờ Y 
Thôn 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi TT Hành Chính 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

4 Công an xã Bờ Y Thôn 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi Công an huyện 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

5 
Đội quản lý điện  

Ngọc Hồi 

Đường Trần Hưng Đạo,  

xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 
UB Ngọc Hồi 51 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

6 Viễn thông Quảng Ngãi 
Đường Hùng Vương,  

xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 
UB Ngọc Hồi 22 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

7 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi 

Đường Nguyễn Huệ,  

xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Ngọc Hồi 
250 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

8 
Ban Quản lý Cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y 

Thôn Iệc, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Khu I Bờ Y 152 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

9 
Đồn Biên phòng cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y 

Thôn Iệc, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 
T9 22 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

10 

Điện lực ATTAPUE - 

Lào (công suất cấp điện 

cho Lào) 

Khu vực cửa khẩu Ban Phoukeua, 

huyện Phouvong, tỉnh Attapeu 
110kV Bờ Y 7.900 TBA 110/22kV Bờ Y XT475-477 

11 
Trung Tâm Y tế  

Ngọc Hồi 

Đường Hùng Vương, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tô Vĩnh Diện 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

12 

Trung Tâm Y tế  

Ngọc Hồi - Trạm Y tế 

Plei Kần 

TDP 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi Plei Kần 10    TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

13 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Đăk Xú 

Thôn Chiên Chiết, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Xú 1 10    TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

14 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Bờ Y 

Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Kon Khôn 10    TBA 110/22kV Bờ Y XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

XXXII Xã Dục Nông 
  

70 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Dục Nông 

Thôn Dục Nhầy, xã Dục Nông,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Dục 2 40 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

2 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Đăk Ang 

Thôn Đắk Giá 1, xã Dục Nông,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Giá 1 

               

10    
TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 

Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Đăk 

Nông 

Thôn Kà Nhảy, xã Dục Nông,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Nông  10    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Đăk Dục 

Thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Hú  10    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXIII Xã Sa Loong 
  

125 
  

1 
HĐND - UBND  

xã Sa Loong 

Thôn Dục Nhầy, xã Sa Loong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Xã Đăk Kan 40 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

2 Đồn Biên Phòng 701 
Thôn Đăk Vang, xã Sa Loong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đồn BP Sa Loong 65 TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

3 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Sa Loong 

Thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sa Loong 3 10    TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

4 
Trung Tâm Y tế Ngọc 

Hồi - Trạm Y tế Đăk Kan 

Thôn Ngọc Tặng, xã Sa Loong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Xã Đăk Kan 10    TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

XXXIV Xã Đăk Pék 
  

720 
  

1 
Đảng ủy – HĐND – 

UBND xã Đăk Pék 

Thôn 16/5, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 2 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 
Trung tâm VHTTDL&TT 

xã Đăk Pék 

Thôn 16/5, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 2 50 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 
Trung tâm Viễn Thông 

Bờ Y 

Thôn 16/5, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 2 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 
Bưu điện khu vực  

Đăk Glei 

Thôn 16/5, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 2 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

5 Đội quản lý điện Đăk Glei 
Đường Lê Hồng Phong, Thôn 16/5, 

xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 2 51 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

6 

Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 2 - Pờ Y (Huyện 

đội củ) 

Thôn Đăk Dung, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Glei 3 30 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

7 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 2 - Pờ Y 

Thôn Măng Rao, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng Rao 86 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

8 Công an xã Đăk Pék 
Thôn 16/5, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Công an huyện 123 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

9 Trung tâm Y tế Đăk Glei 
Thôn Đăk Dung, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TTYT  

huyện Đăk Glei 
80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

10 Trạm Y tế Đăk Pék 
Thôn Măng Rao, xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Măng Rao 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

11 Trạm Y tế Đăk Glei 
Thôn Đăk Xanh , xã Đăk Pék,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đăk Ra 3 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXV Xã Đăk Môn 
  

260 
  

1 
Đảng ủy – UBND  

xã Đăk Môn 
Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi Prông Mẹt 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 Công an xã Đăk Môn Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi Prông Mẹt 60 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 HĐND xã Đăk Môn Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi UBX Đăk Kroong 60 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 Trạm Y tế Đăk Kroong Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi 
UB xã  

Đăk Kroong 
30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

5 Trạm Y tế Đăk Môn Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Ba 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXVI Xã Đăk Long 
  

280 
  

1 
Đảng ủy – HĐND – 

UBND xã Đăk Long 
Xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi 

Truyền Hình  

Đăk Long 
120 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

2 Công an xã Đăk Long Xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi 
Truyền Hình  

Đăk Long 
50 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 Đồn Biên Phòng 673 Xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi 
Đồn Biên Phòng 

673 
80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 Trạm Y tế Đăk Long xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Tu 3 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXVII Xã Đăk Plô 
  

390 
  

1 
Đảng ủy – HĐND  

xã Đăk Plô 
Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi KTM Đăk Man 100 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

2 UBND xã Đăk Plô Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Blô 1 50 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 Công an xã Đăk Plô Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Blô 1 50 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 Đồn Biên phòng 665 Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Blô 2 30 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

5 Đồn Biên phòng 669 Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đồn Đăk Nhoong 50 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

6 
Đồn Biên phòng  

Sông Thanh 
Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi 

Đồn Biên Phòng 

663 
20 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

7 Trạm Y tế Đăk Man xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Man 3 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

8 Trạm Y tế Đăk Nhoong xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Nhoong 1 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

9 Trạm Y tế Đăk Plô xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Blô 1 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXVIII Xã Đăk Xốp 
  

240 
  

1 UBND xã Xốp Xã Đăk Xốp, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Choong 2 80 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

2 Đảng ủy – HĐND xã Xốp Xã Đăk Xốp, tỉnh Quảng Ngãi Kon Brỏi 40 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 Công an xã  Xốp Xã Đăk Xốp, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Choong 2 60 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 Trạm Y tế Đăk Choong xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi Kon Brỏi 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

5 Trạm Y tế Xốp xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi Đăk Choong 6 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XXXIX Xã Ngọc Linh 
  

255 
  

1 
Đảng ủy – UBND  

xã Ngọc Linh 
Xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi Kung Rang 65 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

2 HĐND xã Ngọc Linh Xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi Làng Mới 2 70 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

3 Công an xã Ngọc Linh Xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi Kung Rang 60 TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

4 Trạm Y tế Ngọc Linh Xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi Kung Rang 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

5 Trạm Y tế Mường Hoong Xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi Làng Mới 2 30    TBA 110/22kV Bờ Y XT481 

XL Xã Mô Rai 
  

285 
  

1 UBND xã Mô Rai 
Làng KĐin, xã Mô Rai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Mô Rai 74 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

2 Công an xã Mô Rai 
Làng KĐin, xã Mô Rai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
UB Mô Rai 26 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

3 Đồn Biên Phòng 705 
Làng rẽ, xã Mô Rai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
ĐBP 705 7 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Đồn Biên Phòng 707 
Làng KĐin, xã Mô Rai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
ĐBP 707 82 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

5 
Đồn Biên Phòng 709 

(mới) 
Thôn 3, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi ĐBP 709 Mới 81 TBA 110/22kV Bờ Y XT473 

6 Trung tâm Y tế Sa Thầy 
Làng Kênh, Xã Mô Rai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Làng Kênh  15    TBA 110/22kV Bờ Y XT471 

XLI Xã Ba Tơ 
  

81 
  

1 Trung tâm Y tế Ba Tơ 
103 đường Trần Toại, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Ba Tơ 9 19 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

2 UBND xã Ba Tơ Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tơ 14 11 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

3 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Tơ 
Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tơ 1 8 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

4 Công an xã Ba Tơ Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tơ 1 4 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

5 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Ba Tơ 
Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tơ 14 3 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

6 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 5 - Đức Phổ 

Thôn Đá Bàn, xã Ba Tơ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Ba Tơ 12 8 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

7 Công an tỉnh Quảng Ngãi Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tơ 1 14 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT473 

8 Trạm Y tế xã Ba Tơ Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Chùa 3 6    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

9 Trạm Y tế Ba Cung Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Cung 4 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

10 Trạm Y tế Ba Bích Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Bích 2  4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

XLII Xã Ba Động 
  

60 
  

1 UBND xã Ba Động Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi Ba Động 6 19 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Động 
Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi Ba Thành 1 22 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

3 Công an xã Ba Động Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi Ba Động 10 5 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

4 Trạm Y tế xã Ba Động Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Động 10 6    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

5 Trạm Y tế Ba Liên Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Liên 2  4    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

6 Trạm Y tế Ba Thành Xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Thành 1   4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

XLIII Xã Ba Vinh 
  

35 
  

1 UBND xã Ba Vinh Xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vinh 2 10 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Vinh 
Xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vinh 2 11 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

3 Công an xã Ba Vinh Xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vinh 2 5 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

4 Trạm Y tế xã Ba Vinh Xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Vinh 2 5    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Trạm Y tế Ba Điền Xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Điền 1 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT471 

XLIV Xã Ba Dinh 
  

49 
  

1 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Dinh 2 26 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Dinh 
Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Giang 7 10 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

3 Công an xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi Ba Dinh 2 4 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

4 Trạm Y tế xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Dinh 2 5    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

5 Trạm Y tế Ba Giang Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Giang 7 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

XLV Xã Ba Tô 
  

60 
  

1 UBND xã Ba Tô Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tô 3 34 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Tô 
Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tô 3 8 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

3 Công an xã Ba Tô Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi Ba Tô 3 5 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

4 Trạm Y tế xã Ba Tô Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Tô 3 5    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

5 Trạm Y tế Ba Lế Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Lế 1 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

6 Trạm Y tế Ba Nam Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Nam 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

XLVI Xã Ba Vì 
  

55 
  

1 UBND xã Ba Vì Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vì 3 16 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

2 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ba Vì 
Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vì 3 2 

TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

3 Công an xã Ba Vì Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi Ba Vì 3 21 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

4 Trạm Y tế xã Ba Vì Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Vì 3 8    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

5 Trạm Y tế Ba Tiêu Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Tiêu 1 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

6 Trạm Y tế Ba Ngạc Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Ngạc 1 4    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

XLVII Xã Ba Xa 
  

30 
  

1 UBND xã Ba Xa Xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi Ba Xa 3 18 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

2 Công an xã Ba Xa Xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi Ba Xa 3 7 
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

3 Trạm Y tế xã Ba Xa Xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi  Ba Xa 4 5    
TBA 35/22kV Ba Tơ 

 (TBA 110kV Mộ Đức) 
XT472 

XLVIII Xã Bình Sơn 
  

581 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Bình Sơn 

Thôn 4, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Châu Ổ 11 30 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

2 
Cơ quan UBND và 

HĐND xã Bình Sơn 

Thôn 4, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Châu Ổ 9 90 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

3 
Đài truyền thanh  

xã Bình Sơn 

Thôn 4, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Châu Ổ 9 45 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 
Trụ sở Công an  

xã Bình Sơn 

Thôn 5, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Châu Ổ 12 45 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

5 
Ban Chỉ huy quân sự xã 

Bình Sơn 

Thôn Long Vĩnh, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Châu Ổ 7 20 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

6 
Trung tâm Y tế Bình Sơn 

(Cơ sở 1) 

Đường Võ Thị Đệ, thôn 4,  

xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Y tế 

Bình Sơn 
100 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

7 

Trung tâm nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông 

thôn tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn Tiên Đào, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Trung 3 75 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

8 

Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước và xây dựng 

Quảng Ngãi 

Thôn 2, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Châu Ổ 8, Châu 

Ổ 16 
60 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

9 

Tổng trạm viễn thông của 

tập đoàn viễn thông quân 

đội Viettel 

Thôn Đông Bình, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Khu Nhà Ở Công 

Nhân PK Sài 

Gòn-Dung Quất 

30 
TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT474 

10 Trạm Y tế Châu Ổ 
Cột II/2 TBA Châu Ổ 3,  

xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
Châu Ổ 3 10    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

11 Trạm Y tế Bình Thạnh 
thôn Vinh An, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Thạnh 16 8    

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT478 

12 Trung tâm Y tế Bình Sơn 
Đường Nguyễn Tự Tân,  

xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
Châu Ổ 4 10    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

13 Trung tâm Y tế Bình Sơn 
Cột II/3 TBA Châu Ổ 3,  

xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  
Châu Ổ 3 11    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

14 Trạm Y tế Bình Trung 
Thôn Đông Thuận, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Trung 7 12    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT476 

15 Trạm Y tế Bình Chánh 
Thôn Bình An Nội, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chánh 1 7    

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT476 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

16 Trạm Y tế Bình Long 
Thôn Long Hội, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Long 2 8    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT472 

17 Trạm Y tế Bình Nguyên 
thôn Nam Bình 2, Xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Nguyên 14 10    

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT476 

18 Trạm Y tế Bình Dương 
Thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Dương 8 10    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 

XLIX Xã Vạn Tường 
  

18.925 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Vạn Tường 

Thôn 4, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Hòa 1 30 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

2 
Cơ quan UBND và 

HĐND xã Vạn Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 
KDC Trảng Bông 50 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

3 
Đài truyền thanh  

xã Vạn Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 
KDC Trảng Bông 50 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

4 
Trụ sở Công an  

xã Vạn Tường 

Thôn An Lộc, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi 

KDC Tây Bắc Tp. 

Vạn Tường 1 
40 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

5 
Trung tâm Y tế Bình Sơn 

(Cơ sở 2) 

Thôn Vạn Tường, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Dung Quất 
150 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

6 Trạm Y tế Bình Hải 
Thôn Vạn Tường, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi  
NDH Dung Quất 9    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

7 Trạm Y tế Bình Đông 
Thôn Tân Hy 2, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Đông 3 8    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT476 

8 Trạm Y tế Bình Hoà 
Thôn 5, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi  
Bình Hòa 1 7    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

9 Trạm Y tế Bình Trị 
Cột II/1 TBA KDC TBTP  

Vạn Tường 3, xã Vạn Tường,  

TBA KDC TBTP 

Vạn Tường 3 
8    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

tỉnh Quảng Ngãi  

10 Trạm Y tế Bình Phước 
Thôn Phú Long 2, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi  
BÌnh Phước 4 6    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT472 

11 Trạm Y tế Bình Thuận 
Thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Thuận 2 7    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT475 

12 
Nhà Máy lọc dầu  

Dung Quất 

Thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nhà Máy Nước 

Dung Quất 2 
1.500 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT471,473,474 

13 
Nhà Máy nước  

Dung Quất 

Thôn An Lộc Bắc, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nhà Máy Nước 

Dung Quất 1 
560 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT478 

14 
Công ty TNHH Doosan 

Enerbility Việt Nam 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
T1, T2, T3 3.500 

TBA 110/22kV  

Cảng Dung Quất 
XT472,473,475 

15 
Công ty TNHH hệ thống 

điện GE Việt Nam 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
T4, T5 2.500 

TBA 110/22kV  

Cảng Dung Quất 
XT477 

16 
Khu liên hợp Gang thép 

Hòa Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 
110kV Hòa Phát 2.500 TBA 110/22kV Hòa Phát Tất cả các XT 

17 
Nhà Máy thép dự ứng lực 

Hòa Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

Dự Ứng Lực Hòa 

Phát T1, T2, T3 
6.500 

TBA 110/22kV  

Cảng Dung Quất 
XT476 

18 
Công ty Cổ phần thép 

Hòa Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

Trạm Bơm Số 1 

Hòa Phát, Trạm 

Bơm Số 2 Hòa 

Phát 

750 
TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT470 
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TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

19 
Công ty Cổ phần thép 

Hòa Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

Trạm Bơm Số 1 

Hòa Phát, Trạm 

Bơm Số 2 Hòa 

Phát 

750 
TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT478 

L Xã Đông Sơn 
  

205 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Đông Sơn 

Thôn Châu Thuận Nông,  

xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Châu 5 30 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

2 
Cơ quan UBND và 

HĐND xã Đông Sơn 

Thôn Phú Nhiêu 1, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Phú 5 40 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

3 
Đài truyền thanh  

xã Đông Sơn 

Thôn Phú Nhiêu 1, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Phú 5 40 

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

4 
Trụ sở Công an  

xã Đông Sơn 

Thôn Nhơn Hòa 1, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Tân 10 30 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT478 

5 Trụ sở hành chính công 
Thôn Thạnh Thiện, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bình Thanh Tây 

11 
25 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT472 

6 Trạm Y tế Bình Tân Phú 
Thôn Liêm Quang, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Tân 2 

               

10    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

7 Trạm Y tế Bình Hiệp 
Thôn Xuân Yên Đông,  

xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Hiệp 7A 

               

11    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT472 

8 Trạm Y tế Bình Châu 
Thôn Tân Đức, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Châu 7 

                 

9    

TBA 110/22kV  

Dung Quất 
XT472 

9 Trạm Y tế Bình Thanh 
Thôn Phước Hòa, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bình Thanh Tây 

11 

               

10    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

LI Xã Bình Minh 
  

210 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Bình Minh 

Thôn Trà Lăm, xã Bình Minh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Khương 1 30 

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT474 

2 
Cơ quan UBND và 

HĐND xã Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Minh 2 50 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT476 

3 
Đài truyền thanh  

xã Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Minh 2 50 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT476 

4 
Trụ sở Công an  

xã Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Minh 2 50 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT476 

5 Trạm Y tế Bình Minh 
Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Minh 1 12    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT476 

6 Trạm Y tế Bình Khương 
Thôn Thanh Trà, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Khương 1 10    

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT474 

7 Trạm Y tế Bình An 
Thôn Tây Phước 2, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình An 3 8    

TBA 110/22kV  

Bình Chánh 
XT474 

LII Xã Bình Chương 
  

297 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Bình Chương 

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chương 12 70 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 

2 
Cơ quan UBND và 

HĐND xã Bình Chương 

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chương 12 70 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 

3 
Đài truyền thanh  

xã Bình Chương 

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chương 12 70 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 

4 
Trụ sở Công an  

xã Bình Chương 

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chương 12 70 

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Trạm Y tế Bình Chương 
Thôn An Điềm, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Chương 10 9    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 

6 Trạm Y tế Bình Mỹ 
Thôn Phước Tích, xã Bình Chương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Bình Mỹ 3 8    

TBA 110/22kV  

Bình Nguyên 
XT474 

LIII Phường Đức Phổ 
  

403 
  

1 UBND phường Đức Phổ 
Đường Nguyễn Nghiêm,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 7 39 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

2 
Bệnh viện Đa khoa  

Đặng Thùy Trâm 

Đường Huỳnh Công Thiệu,  

phường Đức phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Đặng Thuỳ Trâm 
110 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

3 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 5 - Đức Phổ 

Đường Phạm Văn Đồng,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 19 30 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

4 
Tổ Điều tra khu vực 2 

phường Đức Phổ 

Đường Trần Phú, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 17 16 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

5 Nhà Máy nước Đức Phổ 
Quốc lộ 1A Nguyễn Nghiêm, 

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

Nhà Máy Nước 

ĐP 
136 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

6 
Đài phát thanh  

truyền hình 

Đường Đỗ Quang Thắng,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 17 12 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

7 Trạm Y tế Phổ Hòa 
TDP Hòa Thạnh, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Hòa 1 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT471 

8 Trạm Y tế Phổ Ninh 
TDP An Trường, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Ninh 1 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT478 

9 Trạm Y tế Phổ Vinh 
TDP Trung Lý, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Vinh 10 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

10 
Trạm Y tế  

Nguyễn Nghiêm 

Đường Trần Kiên,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 14 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

11 Trung tâm Y tế Phổ Minh 
TDP Trường Sanh,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
TT Đức Phổ 4 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

12 Trung tâm Y tế Đức Phổ 
Đường Trần Kiên,  

phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung tâm Y tế 

TX Đức Phổ 
 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

LIV Phường Trà Câu 
  

75 
  

1 UBND phường Trà Câu 
Quốc lộ 1A, TDP Đông Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Văn 1 35 TBA 110/22kV Mộ Đức XT473 

2 Trạm Y tế Phổ An 
TDP An Thạch, phường Trà Câu, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ An 2  10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT477 

3 Trạm Y tế Phổ Quang 
TDP Bàn An, phường Trà Câu,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Quang 6 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT473 

4 Trạm Y tế Phổ Thuận 
TDP Vùng 4, phường Trà Câu,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Thuận 10  10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT478 

5 Trạm Y tế Phổ Văn 
TDP Đông Quang,  

phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Văn 13 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT473 

LV Phường Sa Huỳnh 
  

55 
  

1 UBND phường Sa Huỳnh 
TDP Tân Diêm, phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Thạnh 10 35 TBA 110/22kV Đức Phổ XT475 

2 Trạm Y tế Phổ Châu 
TDP Châu Me, phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Châu 7 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT473 

3 Trạm Y tế Phổ Thạnh 

TDP Thạch By 2,  

phường Sa Huỳnh,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Phổ Thạnh 8 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT475 

LVI Xã Khánh Cường 
  

81 
  

1 UBND xã Khánh Cường 
Thôn Nga Mân, xã Khánh Cường, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Cường 21 36 TBA 110/22kV Đức Phổ XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 
Quốc lộ 1A, thôn Nga Mân,  

xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Cường 21 35 TBA 110/22kV Đức Phổ XT471 

3 Trạm Y tế Phổ Khánh 
Thôn Trung Sơn,  

xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 
Phổ Khánh 2 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT471 

LVII Xã Nguyễn Nghiêm 
  

475 
  

1 
UBND  

xã Nguyễn Nghiêm 

Thôn Phước Lợi,  

xã Nguyễn Nghiêm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Phổ Nhơn 4 30 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

2 Sư Đoàn 307-1 

Thôn Vạn Trung,  

xã Nguyễn Nghiêm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sư Đoàn 307-1 210 TBA 110/22kV Mộ Đức XT478 

3 Sư Đoàn 307-2 

Thôn Vạn Trung,  

xã Nguyễn Nghiêm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sư Đoàn 307-2 215 TBA 110/22kV Mộ Đức XT478 

4 Trạm Y tế Phổ Nhơn 

Thôn Phước Lợi,  

xã Nguyễn Nghiêm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Phổ Nhơn 7 10 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

5 Trạm Y tế Phổ Phong 

Thôn Hùng Nghĩa,  

xã Nguyễn Nghiêm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Phổ Phong 19 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT478 

LVIII Xã Đặng Thùy Trâm 
  

40 
  

1 
UBND xã  

Đặng Thùy Trâm 

Thôn Con Dốc,  

xã Đặng Thuỳ Trâm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Ba Trang 1 20 TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

2 Trạm Y tế Ba Trang 

Tổ Nước Tên, thôn Kon Dóc,  

xã Đặng Thùy Trâm,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Ba Trang 1 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 Trung tâm Y tế Ba Khâm 
Thôn Vẩy Ốc, xã Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Ba Khâm 3 10    TBA 110/22kV Đức Phổ XT477 

LIX Đặc khu Lý Sơn 
  

389 
  

1 
Đảng ủy đặc khu  

(Trung tâm hành chính) 

Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Chính 

Trị - Hành Chính 
83 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

2 
UBND đặc khu  

(Trung tâm hành chính) 

Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Chính 

Trị - Hành Chính 
83 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

3 
Trung tâm Y tế quân dân 

y Đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, Đặc khu Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Trung Tâm Y tế 105 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

4 

Trung đội thông tin - Ban 

Chỉ huy PTKV1 –  

Sơn Tịnh 

Thôn Đông An Hải,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
An Hải 2 7 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

5 
Ban Chỉ huy quân sự  

Đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Hải,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
An Hải 14 5 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

6 Công an Đặc khu Lý Sơn 
Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
An Hải 1 15 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

7 
Trung tâm VHTTDL&TT 

Đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
An Vĩnh 10 6 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 

8 

Đội quản lý trật tự xây 

dựng, đô thị và môi 

trường Đặc khu Lý Sơn 

(Nhà Máy nước) 

Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
An Hải 1 45 

TBA 220/110/22kV  

Dung Quất 
XT470 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

9 

Đội quản lý trật tự xây 

dựng, đô thị và môi 

trường Đặc khu Lý Sơn 

(Nhà Máy nước) 

Thôn Đông An Vĩnh,  

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Máy Phát  

An Bình 
35 

LC13MFAB- 

Máy phát An Bình 

XT1 Máy phát 

điện An Bình 

10 

Phòng khám cơ sở 2 -

Trung tâm Y tế quân dân 

y đặc khu Lý Sơn 

Thôn Bắc An Bình,  

đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Máy Phát  

An Bình 
5    

LC13MFAB- 

Máy phát An Bình 

XT A,B Máy 

phát điện An 

Bình 

LX Xã Long phụng 
  

145 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Long Phụng 

Thôn Mỹ Khánh,  

xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Lợi 1 25 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

2 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Long Phụng 

Thôn 4, xã Long Phụng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Nhuận 2 30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

3 Công an xã Long Phụng 
Thôn 4, xã Long Phụng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Nhuận 2 20 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

4 
Nhà Máy nước Kỳ Tân -

An Chuẩn 

Thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Nước Sạch Kỳ 

Tân - An Chuẩn 
30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT471 

5 Trạm Y tế Đức Nhuận 
Thôn 4, xã Long Phụng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Nhuận 2 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

6 Trạm Y tế Đức Hiệp 
Thôn Chú Tượng, xã Long Phụng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Hiệp 1 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

7 Trạm Y tế Đức Thắng 
Thôn Mỹ Khánh, xã Long Phụng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Thắng 4 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

8 Trạm Y tế Đức Lợi 
Thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Lợi 1 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT478 

LXI Xã Mỏ Cày 
  

280 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Mỏ Cày 

Thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Minh 1 20 TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã Mỏ Cày; Đài 

Truyền thanh xã Mỏ cày 

Thôn Lương Nông Bắc,  

xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Thạnh 1 30 TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

3 Công an xã Mỏ Cày 
Thôn Minh Tân Nam,  

xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Thạnh 1 20 TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

4 
Nhà Máy nước  

Đức Chánh 

Thôn 4, xã Mỏ Cày,  

tỉnh Quảng Ngãi 
NS Đức Chánh 30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT472 

5 Trung tâm Y tế Mộ Đức 
Thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Mộ Đức 
150 TBA 110/22kV Mộ Đức XT472 

6 Trạm Y tế Đức Thạnh 
Thôn Lương Nông Bắc,  

xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Thạnh 1 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

7 Trạm Y tế Đức Minh 
Thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Minh 1 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

8 Trạm Y tế Đức Chánh 
Thôn 4, xã Mỏ Cày,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Chánh 15  10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

LXII Xã Mộ Đức 
  

260 
  

1 

Cơ quan Đảng ủy xã Mộ 

Đức, Văn phòng HĐND 

và UBND xã Mộ Đức 

Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Huyện Ủy  

Mộ Đức 
60 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

2 Công an xã Mộ Đức 
Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Công an Mộ Đức 50 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

3 
Trung Tâm Viễn thông 

Mộ Đức 

Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Mộ Đức 3 30 TBA 110/22kV Mộ Đức XT472 

4 Bưu điện Mộ Đức 
Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Mộ Đức 3 20 TBA 110/22kV Mộ Đức XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Đội quản lý điện Mộ Đức 
Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 

KDC An Phú 1, 

TT Mộ Đức 10, 

TT Mộ Đức 8 

30 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

6 Nhà Máy nước Mộ Đức 
Thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Mộ Đức 8 30 TBA 110/22kV Mộ Đức XT472 

7 Trạm Y tế Đức Phú 
Thôn Phước Thuận, xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Phú 8 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

8 Trạm Y tế Đức Hòa 
Thôn Phước Mỹ, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Hòa 11 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

9 Trạm Y tế Đức Tân 
Thôn 3, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Tân 2 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

10 Trạm Y tế TT Mộ Đức 
Thôn Thiết Trường, xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Mộ Đức 5 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT475 

LXIII Xã Lân Phong 
  

115 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Lân Phong 

Thôn Thạch Trụ Tây,  

xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Lân 4 25 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

2 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã lân Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Phong 4 30 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

3 
Công an xã Lân Phong 

(Cơ sở 1) 

Thôn Văn Hà, xã Lân Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Phong 4 20 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

4 
Công an xã Lân Phong 

(Cơ sở 2) 

Thôn Thạch Trụ Tây,  

xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Lân 4 20 TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

5 Trạm Y tế Đức Lân 
Thôn Thạch Trụ Tây,  

xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Lân 4 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

6 Traạm Y tế Đức Phong 
Thôn Văn Hà, xã Lân Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Đức Phong 4 10    TBA 110/22kV Mộ Đức XT474 

LXIV Xã Sơn Hà 
  

186 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Hà 
Thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Lăng 2 17 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 UBND xã Sơn Hà 
Thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Lăng 2 20 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

3 HĐND xã Sơn Hà 
Thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Lăng 2 20 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

4 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 1 – Sơn Tịnh 

Thôn Gò Dép, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
BCH Sơn Hà 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

5 
Công an tỉnh Quảng Ngãi 

– Khu vực Sơn Hà 

Thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Công An 8 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

6 Trung tâm Y tế Sơn Hà 
Thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTYT 38 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

7 
Nhà Máy nước sạch  

Di Lăng 

Thôn Cà Đáo, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
NS Di Lăng 69 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

8 Trạm Y tế Di Lăng 
55 Trần Quý Hai, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Lăng 5 

                 

3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

9 Trạm Y tế Sơn Thượng 
Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Thượng 15 

                 

3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

10 Trạm Y tế Sơn Bao 
Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Bao 2 

                 

3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

LXV Xã Sơn Hạ 
  

60 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Hạ 
Thôn Gò Chu, xã Sơn Hạ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Thành 1 16 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

2 UBND xã Sơn Hạ 
Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hạ 2 17 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

3 HĐND xã Sơn Hạ 
Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hạ 2 17 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

4 Trạm Y tế Sơn Hạ 
Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hạ 2 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

5 Trạm Y tế Sơn Thành 
Thôn Gò Chu, xã Sơn Hạ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Thành 1 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 Trạm Y tế Sơn Nham 
Thôn Cận Sơn, xã Sơn Hạ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Nham 4  3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

LXVI Xã Sơn Thủy 
  

43 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Thủy 
Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Trung 3 9 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

2 UBND xã Sơn Thủy 
Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hải 2 11 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

3 HĐND xã Sơn Thủy 
Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hải 2 11 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

 

4 
Trạm Y tế Sơn Thủy 

Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Thủy 1 5    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

5 Trạm Y tế Sơn Hải 
Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Hải 2 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

6 Trạm Y tế Sơn Trung 
Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Trung 3 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

LXVII Xã Sơn Kỳ 
  

99 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Kỳ 
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Kỳ 3 29 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

2 UBND xã Sơn Kỳ 
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Kỳ 3 30 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

3 HĐND xã Sơn Kỳ 
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Kỳ 3 31 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

4 Trạm Y tế Sơn Kỳ 
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Kỳ 3 5    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 

5 Trạm Y tế Sơn Ba 
Thôn Làng Ranh, xã Sơn Thủy, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Ba 2 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

LXVIII Xã Sơn Linh 
  

63 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Linh 
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Linh 1 14 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

2 UBND xã Sơn Linh 
Thôn Gò Đồn, xã Sơn Linh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Giang 4 18 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

3 HĐND xã Sơn Linh 
Thôn Gò Đồn, xã Sơn Linh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Giang 4 19 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

4 Trạm Y tế Sơn Giang 
Thôn Gò Đồn, xã Sơn Linh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Giang 4 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

5 Trạm Y tế Sơn Linh 
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Linh 1 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

6 Trạm Y tế Sơn Cao 
Thôn Làng Trăng, xã Sơn Linh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Cao 1  4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT470 

LXIX Xã Sơn Tây 
  

65 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Tây 
Thôn Huy Măng, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Dung 1 6 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

2 UBND xã Sơn Tây 
Thôn Huy Măng, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Dung 1 15 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

3 HĐND xã Sơn Tây 
Thôn Huy Măng, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Dung 1 16 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

4 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 4 – Măng Đen 

Thôn Huy Măng, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Dung 1 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

5 Trung tâm Y tế Sơn Tây 
Thôn Tan Via, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TTYT 13 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

6 Tram Y tế Sơn Dung 
Thôn Tan Via, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Dung 6 4    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

7 Trạm Y tế Sơn Tân 
Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tân 1 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

8 Trạm Y tế Sơn Long 
Thôn Ra Pân, xã Sơn Tây,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Long 4 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

LXX Xã Sơn Tây Thượng 
  

64 
  

1 
Đảng ủy  

xã Sơn Tây Thượng 

Thôn Huy Em, xã Sơn Tây 

Thượng, tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Mùa 8 11 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

2 
UBND  

xã Sơn Tây Thượng 

Thôn Huy Em, xã Sơn Tây 

Thượng, tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Mùa 8 15 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

3 
HĐND  

xã Sơn Tây Thượng 

Thôn Huy Em, xã Sơn Tây 

Thượng, tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Mùa 8 16 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

4 
Công an tỉnh Quảng Ngãi 

– Khu vực Sơn Tây 

Thôn Huy Em, xã Sơn Tây 

Thượng, tỉnh Quảng Ngãi 
Công an 10 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

5 Trạm Y tế Sơn Mùa 

Thôn Huy Em,  

xã Sơn Tây Thượng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sơn Mùa 2 5    
TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

6 Trạm Y tế Sơn Bua 

Thôn Mang He,  

xã Sơn Tây Thượng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sơn Bua 3 4    
TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

7 Trạm Y tế Sơn Liên 

Thôn Nước Vương,  

xã Sơn Tây Thượng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sơn Liên 5 3    
TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

LXXI Xã Sơn Tây Hạ 
  

104 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ 
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tinh 1 30 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

2 UBND xã Sơn Tây Hạ 
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tinh 1 31 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 HĐND xã Sơn Tây Hạ 
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tinh 1 32 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

4 Trạm Y tế Sơn Lập 
Thôn Mang Trẩy, xã Sơn Tây Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Lập 4 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

5 Trạm Y tế Sơn Màu 
Thôn Hà Lên, xã Sơn Tây Hạ,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Màu 2 3    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

6 Trạm Y tế Sơn Tinh 
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tinh 1 5    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT473 

LXXII Xã Sơn Tịnh 
  

350 
  

1 Đảng ủy xã Sơn Tịnh Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
UBND  

huyện Sơn Tịnh 
70 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

2 
UBND, HĐND  

xã Sơn Tịnh 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

UBND  

huyện Sơn Tịnh 
70 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

3 Công an xã Sơn Tịnh Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh Hà 7 70 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

4 Bệnh Viện Sơn Tịnh 
Xã Sơn Tịnh, xã Sơn Tịnh,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TBA Bệnh viện 

Sơn Tịnh 
80    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

5 Trạm Y tế Tịnh Sơn 
Thôn Tây, xã Sơn Tịnh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Sơn 2 20    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

6 Trạm Y tế Tịnh Bình 
Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Bình 1 20    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

7 Trạm Y tế Tịnh Hà 
Thôn Ngan Giang, xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Hà 4 20    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

LXXIII Xã Ba Gia 
  

50 
  

1 
Đảng ủy, HĐND  

xã Ba Gia 

Thôn Minh Mỹ, Xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Bắc 1 5 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 UBND xã Ba Gia 
Thôn Mỹ Danh, Xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Hiệp 2 10 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

3 
UBMTTQVN+Hội đoàn 

thể 

Thôn Phú Thành, Xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Trà 3 5 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

4 Công an xã Ba Gia 
Thôn Phú Thành, Xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Trà 3 5 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

5 Trạm Y tế xã Ba Gia 
Thôn Phú Thành, xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Bắc8 10    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT 470 

6 Trạm Y tế Tịnh Bắc 
Thôn Minh Mỹ, xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Bắc 1 5    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT 470 

7 Trạm Y tế Tịnh Hiệp 
Thôn Mỹ Danh, xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh hiệp 2 5    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

8 Trạm Y tế Tịnh Trà 
Thôn Phú Thành, xã Ba Gia,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Trà 3 5    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

LXXIV Xã Trường Giang 
  

45 
  

1 
Đảng ủy, HĐND  

xã Trường Giang 
Xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh Minh 6 10 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

2 UBND xã Trường Giang 
Thôn Đồng Nhơn Bắc,  

xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Đông 1 10 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

3 
UBMTTQVN + Hội đoàn 

thể 

Thôn An Hòa, xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Giang 1 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

4 Trạm Y tế Trường Giang 
Thôn An Hòa, xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Giang 1 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Công an xã Trường Giang 
Thôn Đồng Nhơn Bắc,  

xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Đông 1 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

6 Trạm Y tế Tịnh Minh 
Thôn Minh Long,  

xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
TỊnh Minh 6 5    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

7 Trạm Y tế Tịnh Đông 
Thôn Đồng Nhơn Bắc,  

xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Đông 1  5    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

LXXV Xã Cà Đam 
  

100 
  

1 
Đảng ủy, HĐND, UBND 

xã Cà Đam 

Thôn Trường Giang, xã Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Tân 1 10 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

2 
UBMTTQVN+Hội đoàn 

thể 

Thôn Niên, xã Cà Đam,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Tân 4 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

3 Công an xã Cà Đam 
Thôn Trường Giang, xã Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Tân 1 5 

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

4 Trạm Y tế Cà Đam 
Thôn Trường Giang, xã Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi 
TBA Trà Tân 1 70    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

5 Trạm Y tế Trà Bùi 
Thôn Trường Biện, xã Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi 
TBA Trà Tân 4 10    

TBA 220/110/22kV  

Sơn Hà 
XT472 

LXXVI Xã Tịnh Khê 
  

110 
  

1 Đảng ủy xã Tịnh Khê 
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Châu 6 10 TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

2 
UBND, HĐND  

xã Tịnh Khê 

Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Khê 2 10 TBA 110/22kV Mỹ Khê XT471 

3 
UBMTTQVN + Hội đoàn 

thể 

Thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Long 2 10 TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

4 Công an xã Tịnh Khê 
Thôn Long Thành, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Thiện 2 10 TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Trung Tâm Y tế Mỹ Lai Thôn Mỹ Lại xã Tịnh Khê Tịnh Khê 7 20    TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

6 
Trung tâm Y tế  

Quảng Ngãi 
Thôn Mỹ Lại xã Tịnh Khê Tịnh Khê 11 10    TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

7 Trạm Y tế Tịnh Châu 
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Châu 6 10    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT475 

8 Trạm Y tế Tịnh Long 
Thôn Tang Long, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Long 1 10    TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

9 Trạm Y tế Tịnh Thiện 
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Thiện 2 10    TBA 110/22kV Mỹ Khê XT475 

10 Trạm Y tế Tịnh Kỳ 
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh kỳ 6 10    TBA 110/22kV Mỹ Khê XT473 

LXXVII Xã Thọ Phong 
  

72.755 
  

1 
Đảng ủy, HĐND  

xã Thọ Phong 
Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi Tịnh Thọ 2 10 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

2 UBND xã Thọ Phong 
Thôn Thế Long, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Phong 3 10 TBA 110/22kV Vsip XT475 

3 Công an xã Thọ Phong 
Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Phong 3 5 TBA 110/22kV Vsip XT475 

4 
Công ty TNHH 

Millennium Furnuture 

Đường số 1, Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công Ty Tnhh 

Millennium 

Furnuture 

8.511 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT473 

5 KINGRICHES 

Đường 4A, KCN Việt Nam - 

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Kingriches 4.019 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 
Toàn bộ KH KCN Vsip 

Quảng Ngãi 

KCN Việt Nam - Singapore,  

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 

TBA phụ tải từng 

Công ty/NM 
60.000 TBA 110/22kV Vsip Tất cả các XT 

7 Trạm Y tế Thọ Phong 
Thôn Phong Niên Thượng, 

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Phong 3 100    TBA 110/22kV Vsip 475/vsi 

8 Trạm Y tế Tịnh Phong 
Thôn Thế Long, xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Tịnh Phong 2 50    TBA 110/22kV Vsip 475/vsi 

9 Trạm Y tế Tịnh Thọ 
Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Tịnh Thọ 1 50    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT474 

LXXVIII 
Phường  

Trương Quang Trọng   
540 

  

1 Đảng ủy, HĐND phường 

KDC Thạch Bích, Thôn Cộng Hòa 

2, phường Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

KDC  

Tịnh Ấn Tây 
10 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

2 UBND phường 

Đường Nguyễn Văn Linh,  

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TT Sơn Tịnh 3 15 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT476 

3 
UBMTTQVN + Hội đoàn 

thể 

Đường Nguyễn Văn Linh,  

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TT Sơn Tịnh 3 15 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT475 

4 
Công an phường  

Trương Quang Trọng 

Đường Nguyễn Văn Linh,  

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TT Sơn Tịnh 16 10 
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 
Bệnh viện Đa khoa  

Sơn Tịnh 

Đường Võ Nguyên Giáp,  

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Sơn 

Tịnh 
200 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

6 Nhà Máy nước sạch 
Phường Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

TBA TT Sơn 

Tịnh 8 
90 

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT475 

7 Trạm Y tế Tịnh Ấn Tây 

Thôn Độc Lập, 

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Tịnh Ấn Tây 8 30    
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT470 

9 Trung tâm Y tế Sơn Tịnh  
phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơn Tịnh 20 50    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT476 

10 Trạm Y tế Tịnh Ấn Đông 

Thôn Bình Đẳng,  

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Tịnh Ấn Đông 8 30    
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT475 

11 Trạm Y tế Tịnh An 

Thôn Đoàn Kết,  

phường Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tịnh An 4 40    
TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT475 

12 
Trung Tâm Y tế  

Quảng Ngãi 

phường Trương Quang Trọng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
TT Sơn Tịnh 1 50    

TBA 110/22kV  

Tịnh Phong 
XT476 

LXXIX Xã Tư Nghĩa 
  

537 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Tư Nghĩa 

Đường Nguyễn Năng Lự,  

xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Văn Phòng  

huyện Tư Nghĩa 
60 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

2 
Cơ quan UBND  

xã Tư Nghĩa 

Đường Phạm Cao Chẩm,  

xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Văn Phòng  

huyện Tư Nghĩa 
120 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

3 
Cơ quan Công an  

xã Tư Nghĩa 

Đường Đá Sơn, xã Tư Nghĩa,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công an huyện 

Tư Nghĩa 
200 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

4 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 
Đường Đặng Thùy Trâm,  

xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Đa 

Khoa huyện  

Tư Nghĩa 

97 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 Trạm Y tế La Hà Đường Lê Quý Đôn, xã Tư Nghĩa La Hà 2 15    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

6 Trạm Y tế Nghĩa Trung Thôn AN Hà 3, xã Tư Nghĩa Nghĩa Trung 5 15    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

7 Trạm Y tế Nghĩa Thương Thôn La Hà, xã Tư Nghĩa Nghĩa Thương 18 15    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT477 

8 Trạm Y tế Nghĩa Hòa Thôn Thu Xà, xã Tư Nghĩa Nghĩa Hòa 4 15    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT480 

LXXX Xã Vệ Giang 
  

135 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Vệ Giang 

Đường Phạm Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sông Vệ 1 30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT473 

2 
Cơ quan UBND  

xã Vệ Giang 

Đường Phạm Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sông Vệ 1 30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT473 

3 
Cơ quan Công an  

xã Vệ Giang 

Đường Phạm Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Sông Vệ 1 30 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT473 

4 Trạm Y tế Sông Vệ 
Thôn Sông Vệ, xã Vệ Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi, 
Sông Vệ 1 15    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT473 

5 Trạm Y tế Nghĩa Mỹ 
Thôn Phú Mỹ, xã Vệ Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi, 
Nghĩa Mỹ 1 15    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

6 Trạm Y tế Nghĩa Hiệp 
Thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi, 
Nghĩa Hiệp  3 15    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT473 

LXXXI Xã Nghĩa Giang 
  

140 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Nghĩa Giang 

Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Điền 1 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

2 
Cơ quan Công an  

xã Nghĩa Giang 

Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Thuận 1 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

3 
Cơ quan UBND  

xã Nghĩa Giang 

Thôn An Bình, xã Nghĩa Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Kỷ 15 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 



58 

 

 

STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 Trạm Y tế Nghĩa Kỳ 
Thôn An Bình, xã Nghĩa Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Kỷ 15 20    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

5 Trạm Y tế Nghĩa Thuận 
Thôn Mỹ Thạnh Bắc,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Thuận 1 15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

6 Trạm Y tế Nghĩa Điền 
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Điền 1  15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

LXXXII Xã Trà Giang 
  

185 
  

1 
Cơ quan Đảng ủy  

xã Trà Giang 

Thôn An Hòa Nam,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Lâm 2 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

2 
Cơ quan UBND  

xã Trà Giang 

Thôn An Hòa Nam,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Thắng 6 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

3 
Cơ quan Công an  

xã Trà Giang 

Thôn An Hòa Nam,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Thắng 6 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

4 Kho vũ khí đạn K20 
Thôn An Hòa Nam,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 

Kho Vũ Khí Đạn 

K20 
50 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

5 Trạm Y tế Nghĩa  Thắng 
Thôn An Hòa Nam,  

xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Thắng 6 15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

6 Trạm Y tế Nghĩa  Sơn 
Thôn Đá Bàn, xã Nghĩa Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Sơn 1 15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT475 

7 Trạm Y tế Nghĩa  Lâm 
Thôn 3, xã Nghĩa Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Lâm 2 15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT472 

LXXXIII Xã Trà Bồng 
  

3.260 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Trà Bồng 

Thôn Trà Xuân, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 15 120 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

2 

Văn phòng 

HĐND&UBND  

xã Trà Bồng 

Thôn Trà Xuân, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 15 250 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

3 Công an xã Trà Bồng 
Thôn Trà Xuân, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 3 150 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

4 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Trà Bồng 

Thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân  17 100 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

5 
Đài truyền thanh  

xã Trà Bồng 

Thôn Trà Xuân, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 15 100 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

6 
Trung tâm Y tế Trà Bồng 

(Cơ sở 1) 

Thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 3 2.500 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

7 Trạm Y tế Trà Xuân 
Thôn Xuân Đông, xã Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xuân 5 15    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

8 Trạm Y tế Trà Sơn 
Thôn Trung, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Sơn 1 15    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

9 Trạm Y tế Trà Thủy 
Thôn 5, xã Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Thủy 3 10    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

LXXXIV Xã Đông Trà Bồng 
  

590 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Đông Trà Bồng 

Thôn Phú An, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phú 4 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

2 

Văn phòng 

HĐND&UBND  

xã Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Bình 2 200 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

3 
Công an  

xã Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Bình 2 100 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

4 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Bình 2 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

5 
Đài truyền thanh  

xã Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Bình 2 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

6 Trạm Y tế xã Trà Bình 
Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Bình 2 20 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

7 Trạm Y tế Trà Phú 
Thôn Phú An, xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phú 4 15    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

8 Trạm Y tế Trà Giang 
Thôn 1, xã Đông Trà Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Giang 1 15    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT471 

LXXXV Xã Thanh Bồng 
  

455 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Thanh Bồng 

Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 9 60 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

2 

Văn phòng 

HĐND&UBND  

xã Thanh Bồng 

Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 9 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

3 Công an xã Thanh Bồng 
Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 9 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

4 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Thanh Bồng 

Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 9 60 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

5 
Đài truyền thanh  

xã Thanh Bồng 

Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 9 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

6 Trạm Y tế Trà Hiệp 
Thôn cưa, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Hiệp 4 50    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

7 Trạm Y tế Trà Lâm 
Thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lâm 2 20    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

8 Traạm Y tế Trà Thanh 
Thôn Vuông, xã Thanh Bồng,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Thanh 3 25    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT474 

LXXXVI Xã Tây Trà Bồng 
  

430 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Tây Trà Bồng 

Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 11 60 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 

Văn phòng 

HĐND&UBND  

xã Tây Trà Bồng 

Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 4 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

3 Công an xã Tây Trà Bồng 
Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 4 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

4 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Tây Trà Bồng 

Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 4 60 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

5 
Đài truyền thanh  

xã Tây Trà Bồng 

Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 4 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

6 Trạm Y tế Hương Trà 
Thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Lãnh 11 50    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

7 Trạm Y tế Trà Tây 
Thôn Bắc Nguyên,  

xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Thọ 7 20    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

LXXXVII Xã Tây Trà 
  

2.060 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Tây Trà 

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phong 10 100 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

2 

Văn phòng 

HĐND&UBND  

xã Tây Trà 

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phong 10 150 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

3 Công an xã Tây Trà 
Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phong 1 100 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

4 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Tây Trà 

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phong 10 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

5 
Đài truyền thanh  

xã Tây Trà 

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Phong 10 80 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

6 
Trung tâm Y tế Trà Bồng 

(Cơ sở 2) 

Thôn Gò Rô, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Tây Trà 
1.500 

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

7 Trạm Y tế Trà Xinh 
Thôn Trà Veo, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Xinh 2 30    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

8 Trạm Y tế Sơn Trà 
Thôn Hà, xã Tây Trà,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Trà Quân 4 20    

TBA 35/22kV Trà Bồng 

 (TBA 110kV Tịnh Phong) 
XT472 

LXXXVIII Phường Cẩm Thành 
  

1.222 
  

1 Tỉnh ủy Quảng Ngãi 

Đường Lê Trung Đình,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Trung Đình 2 50 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đường Lê Trung Đình,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

BCH QS Tỉnh 75 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

3 
Bộ Chỉ huy Bộ Đội  

Biên Phòng Tỉnh 

Đường Đinh Tiên Hoàng,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ Chỉ Huy Bộ 

Đội Biên Phòng 

Tỉnh 

75 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

4 Báo Quảng Ngãi 
Đường Cao Bá Quát, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi 
Cao Bá Quát 1 20 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

5 
Bệnh viện Đa khoa  

Phúc Hưng 

Đường Cao Bá Quát,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Phúc Hưng 
600 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

6 

Tổng trạm viễn thông của 

Tập đoàn viễn thông quân 

đội Viettel 

Đường Trần Cẩm & Đường Lê 

Trung Đình, phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Trung Đình 1, 

Ngô Quyền 1 
70 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

7 
Văn phòng Đảng ủy 

phường Cẩm Thành 

Đường Nguyễn Nghiêm,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Quang Trung 9  5    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

8 

Văn phòng HĐND, 

UBND phường Cẩm 

Thành 

Đường Nguyễn Nghiêm,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Quang Trung 9 30    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

9 
BCH phòng thủ dân sự 

phường Cẩm Thành 

Đường Nguyễn Nghiêm,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Quang Trung 9 5    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

10 
Trung tâm Y tế  

thành phố Quảng Ngãi 

Số 222 Nguyễn Du,  

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung tâm Y tế 

thành phố 
90    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

11 
Trạm Y tế  

phường Trần Hưng Đạo  

Đường Ngô Quyền, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi 
Ngô Quyền 1  55    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

12 
Trạm Y tế phường 

Nguyễn Nghiêm  

Đường Nguyễn Nghiêm, phường 

Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Nghiêm 

1 
32    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

13 
Trạm Y tế  

phường Chánh Lộ 

Đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi 
Võ Thị Sáu 3 54    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

14 
Trạm Y tế  

phường Nghĩa Chánh 

Đường Lê Thánh Tôn, phường 

Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

Phạm Văn Đồng 

7 
61    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT471 

LXXXIX Phường Nghĩa Lộ 
  

4.610 
  

1 HĐND và UBND tỉnh 
Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

UBND tỉnh Và 

Hội Trường 

UBND tỉnh 

250 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

2 
Đoàn Đại biểu  

Quốc Hội tỉnh 

Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

UBND tỉnh Và 

Hội Trường 

UBND tỉnh 

40 
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 Công an tỉnh 
Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Công an tỉnh 250 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

4 
Đài phát thanh Truyền 

Hình tỉnh 

Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ,  

tỉnh Quảng Ngãi. 

Đài Phát Thanh 

Truyền Hình tỉnh 
400 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

5 
Văn phòng BCH  

phòng thủ dân sự tỉnh 

Đường Hai Bà Trưng,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Hai Bà Trưng 1 50 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

6 
Đài trung tâm khí tượng 

thủy văn tỉnh Quảng Ngãi 

Đường Chu Văn An,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Chu Văn An 4 25 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

7 
Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Quảng Ngãi 

Đường Lê Hữu Trác,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Đa 

Khoa tỉnh 
900 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

8 Bệnh viện sản nhi tỉnh 
Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện  

Sản Nhi tỉnh 
800 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

9 
Bệnh viện y học  

Cổ truyền tỉnh 

Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Y Học 

Cổ Truyền 
500 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

10 Bệnh xá B21 
Đường Hùng Vương,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Hùng Vương 8 30 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT473 

11 
Bệnh viện mắt  

kỹ thuật cao Quảng Ngãi 

Đường Nguyễn Tự Tân,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Tự Tân 4 40 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

12 Bệnh viện Lao và Phổi 
Đường Hoàng Văn Thụ,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh Viện Lao 

Và Phổi 
75 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT474 

13 02 Nhà Máy cấp nước 
Đường Hai bà Trưng,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Nhà Máy Nước 1, 

Nhà Máy Nước 3 
1.000 

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

14 
Văn phòng Đảng ủy 

phường Nghĩa Lộ 

Đường Nguyễn Công Phương, 

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Công 

Phương 4 
5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

15 
Văn phòng HĐND, 

UBND phường Nghĩa Lộ 

Đường Nguyễn Công Phương, 

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Công 

Phương 4 
30    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

16 
BCH phòng thủ dân sự 

phường Nghĩa Lộ 

Đường Nguyễn Công Phương, 

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Công 

Phương 4 
5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

17 
Trạm Y tế  

phường Nghĩa Lộ  

Đường Nguyễn Công Phương, 

phường Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Công 

Phương 3 
60    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT471 

18 
Trạm Y tế  

phường Lê Hồng Phong  

Đường Nguyễn Cư Trinh,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Quang Trung 12 70    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

19 
Trạm Y tế  

phường Quảng Phú 

Đường Nguyễn Thông,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Thông 5 41    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT473 

20 
Trạm Y tế  

phường Trần Phú 

Đường Trương Định,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Trương Định 1  39    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

XC Xã An Phú 
  

1.055 
  

1 
Văn phòng Đảng ủy  

xã An Phú 

Đường 623C, phường An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Dũng 9 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 

2 
Văn phòng HĐND, 

UBND xã An Phú 

Đường 623C, phường An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Dũng 9 30    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 

3 
BCH phòng thủ dân sự  

xã An Phú 

Đường 623C, phường An Phú, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Nghĩa Dũng 9 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 

4 
Trung tâm chỉ huy Công 

an tỉnh  

Đường Trường Sa, xã An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Công 

An Tỉnh Quảng 

Ngãi 

800    
TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT474 

5 Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng 
Đường 623C, phường An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Dũng 9 60    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 

6 Trạm Y tế xã Nghĩa An 
Thôn Phổ Trung, xã An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa An 5 71    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

7 Trạm Y tế xã Nghĩa Dõng  
Đường DT626, xã An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Dõng 1 46    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT478 

8 Trạm Y tế xã Nghĩa Hà 
Đường Liên xã, Thôn Kim Thạch, 

xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi 
Nghĩa Hà 2 38    

TBA 110/22kV  

Quảng Ngãi 
XT480 

XCI Xã Nghĩa Hành 
  

171 
  

1 
Văn phòng HĐND & 

UBND xã Nghĩa Hành  

Phú Vinh Trung xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 1 44    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

2 Công an xã Nghĩa Hành 
Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Chợ Chùa 1, Chợ 

Chùa 7 
14    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

3 Đảng ủy xã Nghĩa Hành 
Phú Vinh Trung xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 1 17    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

4 
Trung tâm dịch vụ công 

xã Nghĩa Hành 

Phú Vinh Tây, xã Nghĩa Hành,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 1 15    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

5 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Phú Bình Trung - Phú Vinh Tây - 

Đại Xuân, xã Nghĩa Hành, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

Trung Tâm Y tế 

Nghĩa Hành 
52    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

6 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Phú Vinh Trung xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 5 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

7 
Ban chỉ huy phòng thủ 

khu vực 5 - Đức Phổ 

Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 6 14    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

8 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Đại Xuân, xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thuận 9 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

9 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Hiệp Phổ Tây,  

xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Trung 6 5    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

XCII Xã Phước Giang 
  

136 
  

1 UBND Xã Phước Giang 
Thôn An Hoà, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Dũng 1 

               

14    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

2 

Công ty Cổ Phần Môi 

Trường Đô Thị  

Quảng Ngãi 

Thôn An Định, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Xử Lý Rác Thải 

Y tế 
100    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

3 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Tình Phú Bắc - Thôn Tân lập 

- Thôn An Phước, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Hành Minh 1 8    
TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

4 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn An Phước, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Dũng 1 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

5 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Nghĩa Lâm, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Nhân 11 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

6 Công an xã Phước Giang 
Thôn Nghĩa Lâm, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Nhân 7 4    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

XCIII Xã Sơn Mai 
  

33 
  

1 Công an xã Sơn Mai 
Thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Sơn 1 8 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

2 
Trung tâm hành chính 

công xã Sơn Mai 

Thôn Đồng Tròn, xã Sơn Mai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Sơn 2 5 

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

3 
Văn Phòng Đảng ủy 

xã Sơn Mai 

Thôn Yên Ngựa, xã Sơn Mai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Sơn 4 6    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

4 

Trung Tâm Cung Ứng 

Dịch Vụ Công  

xã Sơn Mai 

Thôn Mai Lãnh Hạ, xã Sơn Mai, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Mai 5 4    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

5 
Trung Tâm Y tế  

Minh Long 

Thôn Yên Ngựa, xã Sơn Mai,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Sơn 3 5    

TBA 110/22kV  

Quảng Phú 
XT479 

6 
Trung Tâm Y tế  

Minh Long 

Thôn Mai Lãnh Hạ, xã Sơn Mai, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Mai 5 5    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

XCIV Xã Đình Cương 
  

104 
  

1 

Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông 

thôn tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn Xuân Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 6 7 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

2 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 5 - Đức Phổ 

Thôn Xuân Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Chợ Chùa 14 7 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

3 
UBND xã Đình Cương 

(cơ sở 1) 

Thôn Xuân Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Đức 1 8 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

4 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Xuân Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Đức 1 5 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

5 
Trung Tâm Y tế  

Tư Nghĩa 

Thôn Thuận Hoà, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Phước 06 5 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

6 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Hoà Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Phước 02 5    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

7 
Tiểu Đoàn BB48,  

Trung Đoàn BB887 

Thôn Kỳ Thọ Nam 1,  

xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi 
Tiểu Đoàn 48 3 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

8 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Hoà Vinh - Thôn Mỹ Hưng, 

xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thịnh 1 15 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

9 
UBND xã Đình Cương 

(cơ sở 2) 

Thôn Hoà Vinh, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Phước 02 41 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

10 Công an xã Đình Cương 
Thôn Mỹ Hưng, xã Đình Cương, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thịnh 1 8 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

XCV Xã Minh Long 
  

97 
  

1 Công an Xã Minh Long 
Thôn Làng Trê, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Long Môn 2 4 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

2 
Ban Chỉ huy quân sự  

xã Minh Long 

Thôn 1, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 1 8 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

3 

Trung Tâm  

Cung ứng Dịch Vụ Công 

xã Minh Long 

Thôn 3, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 1 7 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

4 

Trung Tâm Phục Vụ 

Hành Chính Công  

xã Minh Long 

Thôn 3, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 1 3 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

5 
Văn Phòng Đảng ủy  

xã Minh Long 

Thôn 3, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 1 7 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

6 
Ban Chỉ huy phòng thủ 

khu vực 5 - Đức Phổ 

Thôn 1, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 1 12 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

7 
Trung Tâm Y tế  

Minh Long 

Thôn Diệp Thượng, xã Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Thanh An 1 5 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

8 
Trung Tâm Y tế  

Minh Long 

Thôn 3, xã Minh Long,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Minh Long 3 5 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

9 
Trung Tâm Y tế  

Minh Long 

Thôn 3 - Thôn Thượng Đố - Thôn 

Làng Trê, xã Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung Tâm Y tế 

Minh Long, 

Trung Tâm Y tế 

Long Môn 

               

46    
TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT474 

XCVI Xã Thiện Tín 
  

54 
  

1 
Trung tâm Cung ứng Dịch 

vụ công xã Thiện Tín 

Thôn Đồng Giữa, xã Thiện Tín, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Tín Đông 1 3 TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

2 Công an xã Thiện Tín 
Thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thiện 04 9    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

3 
Văn phòng Đảng ủy  

xã Thiện Tín 

Thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thiện 04 5    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

4 
Văn phòng HĐND và 

UBND xã Thiện Tín 

Thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thiện 04 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 
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STT Tên khách hàng Địa chỉ cấp điện 
TBA phụ tải  

cấp điện 

P sử 

dụng 

(kW) 

TBA 220kV, 110kV  

cấp điện 

Tuyến đường 

dây cấp điện 

5 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Đồng Giữa - thôn Đồng 

Miếu, xã Thiện Tín,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Hành Tín Đông 1 12    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

6 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Ngọc Dạ, xã Thiện Tín,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Thiện 12 5    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

7 
Trung tâm Y tế  

Nghĩa Hành 

Thôn Đồng Miếu, xã Thiện Tín, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Hành Tín Tây 12 10    TBA 110/22kV Tư Nghĩa XT475 

 TOÀN TỈNH   137.446   
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